
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ YÊN BÀI

Số: 407/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Bài, ngày 30 tháng 3 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 
năm học 2026 - 2027 cho các trường mầm non, trường tiểu học, 

trường trung học cơ sở trên địa bàn xã Yên Bài

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN BÀI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và 
tuyển sinh trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo vê việc ban hành Điều lệ Trường mầm non; Thông tư số 
28/2020/TT- BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban 
hành Điêu lệ Trường tiểu học; 

 Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1023/UBND-KGVX ngày 12/3/2026 về việc công tác 
tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2026-2027;

Căn cứ Công văn số 1161/SGDĐT-QLT ngày 25/3/2026 của Sở GDĐT Hà Nội về 
việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1và lớp 6 năm học 2026 - 2027;

Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên 
của các nhà trường;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội tại Tờ trình số 110/TTr-
VHXH ngày 27/3/2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 

2026 - 2027 cho các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở 
công lập trên địa bàn xã như sau:
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- Giao cho 05 trường mầm non tuyển mới 305 trẻ Nhà trẻ, 32 trẻ 3 tuổi, 3 
trẻ 4 tuổi, 0 trẻ 5 tuổi;

- Giao cho 03 trường tiểu học có học sinh tiểu học tuyển mới vào lớp 1: 
309 học sinh và 12 lớp;

- Giao cho 04 trường trung học cơ sở có học sinh trung học cơ sở tuyển 
mới vào lớp 6: 442 học sinh và 12 lớp.

(Có biểu giao chỉ tiêu kế hoạch đính kèm).
Điều 2. Hiệu trưởng các trường mầm non, trường tiểu học, trường trung 

học cơ sở có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội và Phòng VHXH xã Yên Bài.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND, Trưởng phòng Văn hóa - Xã 
hội và Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có tên trong 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:        
- Như Điều 3;          
- Đ/c CT, PCT UBND xã;
- Phòng VHXH; 
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tùng
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 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày           /3/2026 của UBND xã Yên Bài)

Thực hiện năm học 2025 -2026 Kế hoạch năm học 2026 -2027
Số nhóm lớp Số trẻ Số nhóm lớp Số trẻ

Nhà trẻ 3 tuổi 4 tuổi 5 tuổiTT Tên trường mầm 
non Nhà 

trẻ
Mẫu 
giáo

Nhà 
trẻ

Mẫu 
giáo

Nhà 
trẻ

3 
tuổi

4 
tuổi

5 
tuổi

Tổng 
số TS Tuyển 

mới TS Tuyển 
mới TS Tuyển 

mới TS Tuyển 
mới

 TỔNG CỘNG 17 44 398 905 17 15 14 14 1337 373 305 365 32 281 3 318 0

1 TT Bò & ĐC
Ba Vì 4 12 97 274 4 4 4 4 380 92 87 102 12 93 0 93 0

2 Vân Hòa A 4 10 82 209 4 4 3 3 295 82 75 82 3 55 3 76 0
3 Vân Hòa B 2 6 53 127 2 2 2 2 184 50 41 50 6 44 0 40 0
4 Yên Bài A 4 9 93 178 4 3 3 3 287 86 67 81 6 54 0 66 0
5 Yên Bài B 3 7 73 117 3 2 2 2 191 63 35 50 5 35 0 43 0
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KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM HỌC 2026-2027
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          /3/2026 của UBND xã Yên Bài)

Thực hiện năm học 2025-2026 Kế hoạch năm học 2026-2027
SỐ LỚP SỐ HỌC SINH SỐ LỚP SỐ HỌC SINH

Chia ra Chia ra Chia ra Chia raSTT Trường 
Tiểu học Tổng 

số Lớp 
1

Lớp 
2

Lớp 
3

Lớp 
4

Lớp 
5

Tổng 
số Lớp 

1
Lớp 

2
Lớp 

3
Lớp 

4
Lớp 

5

Tổng 
số Lớp 

1
Lớp 

2
Lớp 

3
Lớp 

4
Lớp 

5

Tổng 
số Lớp 

1
Lớp 

2
Lớp 

3
Lớp 

4
Lớp 

5
 TỔNG 63 13 12 12 12 14 1886 362 342 394 352 437 62 12 13 12 13 12 1753 309 362 342 394 352

 1

TTNC Bò 

& Đồng 

cỏ Ba Vì

17 4 3 3 3 4 541 114 95 111 89 133 17 3 4 3 4 3 508 105 114 95 111 89

 2 Vân Hòa  21 4 4 4 4 5 627 112 117 119 125 154 20 4 4 4 4 4 573 100 112 117 119 125

 3 Yên Bài  25 5 5 5 5 5 718 136 130 164 138 150 25 5 5 5 5 5 672 104 136 130 164 138
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KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CẤP THCS TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM HỌC 2026- 2027
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /3/2026 của UBND xã Yên Bài)

Thực hiện năm học 2025-2026 Kế hoạch năm học 2026-2027

SỐ LỚP SỐ HỌC SINH SỐ LỚP SỐ HỌC SINH

Chia ra Chia ra Chia ra Chia raTT Trường THCS

Tổng số Lớp 
6

Lớp 
7

Lớp 
8

Lớp 
9

Tổng số Lớp 
6

Lớp 
7

Lớp 
8

Lớp 
9

Tổng số Lớp 
6

Lớp 
7

Lớp 
8

Lớp 
9

Tổng số Lớp 
6

Lớp 
7

Lớp 
8

Lớp 
9

 TỔNG 54 13 13 16 12 1870 419 479 571 401 53 11 13 13 16 1,901 442 419 479 571

1 TTNC Bò & Đồng 
cỏ Ba Vì 16 4 3 5 4 590 141 136 183 130 16 4 4 3 5 600 140 141 136 183

2 Vân Hoà 16 4 4 5 3 624 150 152 194 128 16 3 4 4 5 640 154 150 152 194

3 Yên Bài A 10 2 3 3 2 337 65 93 107 72 10 2 2 3 3 338 73 65 93 107

4 Yên Bài B 12 3 3 3 3 319 63 98 87 71 11 2 3 3 3 323 75 63 98 87
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